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[bookmark: bookmark0]BÀI 12: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH
Môn học: Sinh học; Lớp 9
(Thời gian thực hiện: 1 tiết – Tiết 12)
1. MỤC TIÊU.
2. Kiến thức:
· Phân biệt được NST thường và nhiễm sắc thể giới tính
· Trình bày được cơ chế NST xác định giới tính ở người
· Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong và môi trường ngoài đến sự phân hoá giới tính.
3. Năng lực:
a. Năng lực chung
· Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc.
· Nhằm tạo môi trường thi đua đọc sách cho các em học sinh, góp phần đẩy mạnh hoạt động thư viện, nâng cao năng lực cho cán bộ thư viện trong việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện tạo mối liên hệ  giữa thư viện, giáo viên và học sinh trong môi trường giáo dục. 
· Thông qua tiết đọc thư viện  học sinh không chỉ tiếp cận được nhiều đầu sách hay mà còn được khơi gợi niềm đam mê đọc sách. Nhờ vậy, học sinh chủ động trong việc tìm đọc sách, phát triển vốn từ, được giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. 
b. Năng lực riêng:
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Trình bày được cơ chế NST xác định giới tính ở người. Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong và môi trường ngoài đến sự phân hoá giới tính.
· Tìm hiểu tự nhiên: Phân biệt được NST thường và nhiễm sắc thể giới tính
· Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: giải thích các hiện tượng thực tiễn.
4. Phẩm chất:
· Trách nhiệm: Có trách nhiệm tìm hiểu nội dung, tham gia thảo luận để hoàn thành nội dung học tập
· Trung thực: Trung thực trong thực hiện hoạt động thực hành và báo cáo kết quả hoạt động
· Chăm chỉ: Tích cực tham gia hoàn thành tốt các nội dung thảo luận trong môn học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
· Máy chiếu prorecter; hệ thống tranh ảnh minh họa
· Biên tập hệ thống bài tập và câu hỏi phù hợp từng mức độ
2. Học sinh
• Học bài cũ, đọc trước bài 12: Cơ chế xác định giới tính ở người.
111. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG.
a. Mục tiêu: Khơi gợi và gây hứng thú tìm tòi cho HS tìm hiểu nội dung mới.
b. Nội dung: GV treo tranh/ chiếu hình vẽ mô tả quá trình giảm phân → Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nêu diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân ?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
· Chuyển giao nhiệm vụ học tập
– GV cầu HS trả lời câu hỏi : Nêu sự giống nhau và khác nhau của sự hình thành giao tử đực và giao tử cái?
· Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu và trả lời câu hỏi.
· Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đánh giá cho điểm.
– GV nêu vấn đề: Trong cuộc sống chúng ta thấy có những cặp vợ chồng sinh con một bề, nhất là sinh toàn con gái thì họ gặp rất nhiều áp lực từ gia đình, người thân. Vậy theo các em có phải lỗi là ở người mẹ không ? Tại sao ? cơ chế nào xác định giới tính ở người ? Để trả lời được những câu hỏi này, chúng ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về nhiễm sắc thể giới tính
a. Mục tiêu: Phân biệt được NST thường và nhiễm sắc thể giới tính
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi:
r	v s	r
· Nêu những điểm khác nhau bộ nhiễm sắc thể ruồi giấm đực và cái?
· Quan sát hình 12.1 và cho biết cặp NST nào là cặp NST giới tính ?
· Nhiễm sắc thể giới tính có ở tế bào nào ?
· So sánh điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính ?
c. Sản phẩm:
+ Cặp nhiễm sắc thể số 23 khác nhau giữa nam và nữ.
	Nhiễm sắc thể giới tính
	Nhiễm sắc thể thường

	· Có 1 cặp khác nhau ở giống đực và giống cái
· Tồn tại một cặp trong tế bào lưỡng bội có thể tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY) - Mang gen qui định tính đực cái, tính trạng liên quan hoặc không liên quan đến giới tính
	· Có nhiều cặp giống nhau ở cả 2 giới
· Luôn luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng trong tế bào lưỡng bội
· Mang gen quy định tính trạng thường của cơ thể


d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
+ Yêu cầu HS quan sát hình 8.2 tr24: Bộ NST ruồi giấm → Nêu những điểm khác nhau bộ nhiễm sắc thể ruồi giấm đực và cái?
	I. Nhiễm sắc thể giới tính.
- Ở tế bào lưỡng bội :
+ Có các cặp NST thường (A)




	· GV : 1 cặp NST khác nhau ở con đực và con cái là cặp NST giới tính, còn các cặp NST giống nhau ở con đực và con cái là NST thường
· Gv yêu cầu học sinh quan sát hình 12.1 → cặp nhiễm sắc thể nào là cặp nhiễm sắc thể giới tính ?
· Ở người :
44A + XX→Nữ
44A+ XY →Nam
+ Nhiễm sắc thể giới tính có ở tế bào nào ?
+ So sánh điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính ?
* Thực hiện nhiệm vụ:
· Học sinh hoạt động nhóm đôi, tìm hiểu thông tin SGK, trả lời câu hỏi
· Học sinh tìm tòi, thảo luận và đi đến thống nhất đáp án trả lời các câu hỏi theo yêu cầu giáo viên
* Báo cáo, thảo luận:
· Gọi ngẫu nhiên một vài cặp đôi báo các kết quả thảo luận, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
· GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi nhóm, chốt nội dung kiến thức.
	+ 1 cặp NST giới tính: Tương đồng XX
Không tương đồng XY
- Nhiễm sắc thể giới tính mang gen quy định:
+ Tính đực cái
+ Tính trạng liên quan và không liên quan đến giới tính


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu cơ chế xác định giới tính ở người.
a. Mục tiêu: Trình bày được cơ chế NST xác định giới tính ở người
b. Nội dung:
1. Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân ?
2. Trình bày cơ chế NST xác định giới tính ở người ? Sự thụ tinh giữa trứng và tinh trùng nào tạo ra hợp tử phát triển thành con trai hay con gái ?
3. Vì sao tỉ lệ con trai và con gái sinh ra ≈1:1? Tỉ lệ này đúng trong điều kiện nào ?
c. Sản phẩm:
1. Qua giảm phân : Mẹ sinh ra một loại trứng 22A+ X. Bố sinh ra hai loại tinh trùng 22A+X và 22A+ Y
2. Cơ chế NST xác định giới tính ở người: SGK
- Sự thụ tinh giữa trứng với: Tinh trùng X → XX (gái). Tinh trùng Y → XY (trai)
3. 2 loại tinh trùng tạo ra với tỉ lệ ngang nhau .
Các tinh trùng tham gia thụ tinh với xác suất ngang nhau
Hợp tử XX và XY có sức sống ngang nhau.Số lượng thống kê đủ lớn .
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV giới thiệu giới tính ở các loài SV được xác định khi nào.
· GV lưu ý HS: một số loài giới tính xác định trước khi thụ tinh VD: trứng ong không được thụ tinh trở thành ong đực, được thụ tinh trở thành ong cái (ong thợ, ong chúa)...
· GV treo tranh/ chiếu hình 12.2 SGK, yêu cầu HS quan sát, hỏi:
+ Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân ?
+ Sự thụ tinh giữa trứng và tinh trùng nào tạo ra hợp tử phát triển thành con trai hay con gái ?
→ Trình bày trên tranh cơ chế NST xác định giới tính ở người ?
+ V sao ti le con trai va con gai sinh ra »1:1? Ti le này đúng trong điều kiện nào ?
* Thực hiện nhiệm vụ:
· Học sinh hoạt động nhóm đôi, tìm hiểu thông tin SGK, trả lời câu hỏi
· Học sinh tìm tòi, thảo luận và đi đến thống nhất đáp án trả lời các câu hỏi theo yêu cầu giáo viên
* Báo cáo, thảo luận:
· Gọi ngẫu nhiên một vài cặp đôi báo các kết quả thảo luận, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
· GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi nhóm, chốt nội dung kiến thức.
· GV nói về sự biến đổi tỉ lệ nam: nữ hiện nay, liên hệ những thuận lợi và khó khăn.
	· I. Cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính .
· Đa số các loài giao phối, giới tính được xác định trong thụ tinh.
· Cơ chế NST xác định giới tính ở người .
P (44A+XX) x (44A+XY)
G 22A+X	22A+X
22A + Y
F1	1 (44A + XX) (gái )
1 (44A + XY ) (trai)
· Sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại trong thụ tinh là cơ chế xác định giới tính


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính
a. Mục tiêu: Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong và môi trường ngoài đến sự phân hoá giới tính.
b. Nội dung:
· Vậy có những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính ?
· Sự hiểu biết về cơ chế xác định giới tính có ý nghĩa và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính có ý nghĩa gì trong sản xuất ?
c. Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Sản phẩm dự kiến

	· Bên cạnh NST giới tính còn có các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính.
· Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK trả lời câu hỏi:
+ Vậy có những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính ?
+ Sự hiểu biết về cơ chế xác định giới tính có ý nghĩa và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính có ý nghĩa gì trong sản xuất ?
* Thực hiện nhiệm vụ:
· Học sinh hoạt động nhóm đôi, tìm hiểu thông tin SGK, trả lời câu hỏi
· Học sinh tìm tòi, thảo luận và đi đến thống nhất đáp án trả lời các câu hỏi theo yêu cầu giáo viên
* Báo cáo, thảo luận:
· Gọi ngẫu nhiên một vài cặp đôi báo các kết quả thảo luận, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
· GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi nhóm, chốt nội dung kiến thức.
	III. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính
- Ảnh hưởng của môi trường trong: hoocmôn sinh dục → biến đổi giới tính
VD: Dùng Metyl testosteron tác động vào cá vàng cái => cá vàng đực. Tác động vào trứng cá rô phi mới nở dẫn tới 90% phát triển thành cá rô phi đực (cho nhiều thịt).
· Ảnh hưởng của môi trường ngoài: nhiệt độ, nồng độ CO2; ánh sáng.
· Ý nghĩa: Chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất .



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung:
Câu 1: Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật thì NST giới tính:
A. Luôn luôn là một cặp tương đồng.
B. Luôn luôn là một cặp không tương đồng.
C. Là một cặp tương đồng hay không tương đồng tuỳ thuộc vào giới tính.
D. Có nhiều cặp, đều không tương đồng.
Câu 2: Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và ở giới đực là XY ?
A. Ếch	B. Ruồi giấm.	C. Châu chấu.	D. Chim
Ở

người, các nhiễm sắc thể thường được kí hiệu chung là A, cặp nhiễm sắc thể giới tính ở nữ được kí hiệu là XX và ở nam được kí hiệu là XY. Hợp tử được tạo thành do sự kết hợp giữa loại tinh trùng và loại trứng nào sau đây sẽ phát triển thành con trai ?
A. Tinh trùng 22A + X và trứng 22A + X. B. Tinh trùng 22A + Y và trứng 22A + X.
C. Tinh trùng 22A + X và trứng 22A + XX. D. Tinh trùng 22A + 0 và trứng 22A + X.
Ở

người, các nhiễm sắc thể thường được kí hiệu chung là A, cặp nhiễm sắc thể giới tính ở nữ được kí hiệu là XX và ở nam được kí hiệu là XY. Hợp tử được tạo thành do sự kết hợp giữa loại tinh trùng và loại trứng nào sau đây sẽ phát triển thành con gái ?
A. Tinh trùng 22A + X và trứng 22A + X.	B. Tinh trùng 22A + Y và trứng 22A + X.
C. Tinh trùng 22A + X và trứng 22A + Y.	D. Tinh trùng 22A + 0 và trứng 22A + X.
Câu 5: Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1 ?
(1) . hai loại tinh trùng mang X và mang Y được tạo ra với tỉ lệ ngang nhau.
(2) . Tinh trùng X và tinh trùng Y tham gia vào quá trình thụ tinh với xác xuất ngang nhau.
(3) . Các hợp tử mang XX và XY sống trong điều kiện nói chung là như nhau.
(4) . Số lượng cá thể thống kê phải đủ lớn
A. (1), (2), (3).	B. (1), (3), (4).	C. (2), (3), (4)	D. (1), (2), (3), (4).
Câu 6: Khi nói về NST giới tính, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. NST giới tính chỉ mang gen quy định các tính trạng liên quan đến giới tính.
B. Trong tế bào lưỡng bội (2n) của loài, có 1 cặp NST giới tính và luôn khác nhau ở hai giới đực và cái.
C. Cặp NST giới tính có thể là cặp tương đồng, kí hiệu là XX hoặc không tương đồng, kí hiệu là XY.
D. Giới đồng giao tử có cặp NST giới tính là XX, giới dị giao tử có cặp NST giới tính là XY.
Câu 7: Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY ?
A. Gà, bồ câu, bướm.	B. Hổ, báo, mèo rừng.
C. Trâu, bò, hươu.	D. Thỏ, ruồi giấm, sư tử.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
Câu 1: C.	Câu 2: B	Câu 3: B	Câu 4: A	Câu 5: D	Câu 6: A Câu 7: A
d. Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi, giao cho HS các bài tập (từng câu) và yêu cầu HS làm bài tập vào vở
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, vận dụng kiến thức vừa tìm hiểu để làm bài tập
- Gọi đại diện 1 vài HS lên bảng làm. HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá và cho điểm
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG .
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi
- Nhiều người cho rằng “việc sinh con trai, con gái là do người mẹ quyết định”. Nêu ý kiến của em về quan niệm này và giải thích? 
c. Sản phẩm:
“ Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái sai vì mẹ giảm phân chỉ cho 1 loại trứng mang NST giới tính X; bố giảm phân cho 2 loại tinh trùng, 1 tinh trùng mang NST giới tính X , 1 tinh tràng mang NST giới tính Y nên sinh con trai hay con gái là do người bố”.
d.Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi, yêu cầu HS làm bài tập vào vở
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, vận dụng kiến thức vừa tìm hiểu về di truyền học để làm bài tập
- Gọi đại diện 1 vài HS lên bảng làm. HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá và cho điểm
Hướng dẫn học ở nhà .
• Học bài , trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 SGK tr.41
· Đọc “Em có biết”
· Ôn lại thí nghiệm hai cặp tính trạng của MenĐen và giải thích kết quả thí nghiệm
· Làm bài tập viết sơ đồ lai :
F1 :	thân xám, cánh dài x thân đen, cánh cụt
AaBb	aabb
